
Phụ lục 2- 1A
TỈNH HÀ NAM

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP HUYỆN
(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2025)

Số
TT

Tên ĐVHC cấp
huyện

Khu vực
miền núi,
vùng cao

Khu
vực hải

đảo

Dân tộc thiểu số

Yếu tố đặc thù khác
(nếu có)

Diện tích tự nhiên Quy mô dân số Số
ĐVHC
cấp xã
trực

thuộc

Số
người Tỷ lệ (%) Diện tích

(km²) Tỷ lệ (%)
Quy mô dân

số
(người)

Tỷ lệ (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Các huyện:
1 Huyện Bình Lục

ĐVHC nông thôn
vùng đồng bằng

sông Hồng

144,214 45,78% 165.844 138,20% 17

2 Huyện Lý Nhân 168,843 53,60% 219.000 182,50% 21

3 Huyện Kim Bảng 175,440 55,70% 147.691 123,08% 18

4 Huyện Thanh Liêm 164,918 52,35% 141.353 117,79% 16

II Các thành phố:

1 Thành phố Phủ Lý 87,630 58,42% 205.074 136,72% 21

III Các thị xã:

1 Thị xã Duy Tiên 120,918 60,46% 177.125 177,13% 16

861,963 1.056.087 109
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Phụ lục 2 - 2A
TỈNH HÀ NAM

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP XÃ
(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2025)

Số TT Tên ĐVHC cấp xã Thuộc ĐVHC cấp
huyện

Khu vực
miền núi,
vùng cao

Khu vực
hải đảo

Dân tộc thiểu số Yếu tố
đặc thù

khác (nếu
có)

Diện tích tự nhiên Quy mô dân số

Số
người

Tỷ lệ
(%)

Diện tích
(km²) Tỷ lệ (%)

Quy mô
dân số
(người)

Tỷ lệ (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Các xã:
1 Xã Tràng An Huyện Bình Lục 54 0,46% x 8,767 41,75% 11.793 147,41%
2 Xã Bình Nghĩa Huyện Bình Lục 42 0,28% x 8,065 38,40% 14.932 186,65%
3 Xã Đồng Du Huyện Bình Lục 30 0,34% x 7,140 34,00% 8.831 110,39%
4 Xã Đồn Xá Huyện Bình Lục 13 0,19% x 7,676 36,55% 7.004 87,55%
5 Xã La Sơn Huyện Bình Lục 30 0,40% x 7,970 37,95% 7.553 94,41%
6 Xã Tiêu Động Huyện Bình Lục 14 0,14% x 7,920 37,71% 9.735 121,69%
7 Xã An Lão Huyện Bình Lục 41 0,32% x 11,850 56,43% 12.683 158,54%
8 Xã An Đổ Huyện Bình Lục 35 0,34% x 8,293 39,49% 10.256 128,20%
9 Xã Trung Lương Huyện Bình Lục 30 0,35% x 8,407 40,03% 8.455 105,69%

10 Xã Bối Cầu Huyện Bình Lục 33 0,62% x 6,901 32,86% 5.331 66,64%
11 Xã An Nội Huyện Bình Lục 42 0,45% x 10,093 48,06% 9.288 116,10%
12 Xã Hưng Công Huyện Bình Lục 34 0,44% x 6,745 32,12% 7.742 96,78%
13 Xã Ngọc Lũ Huyện Bình Lục 49 0,56% x 5,611 26,72% 8.721 109,01%
14 Xã Bồ Đề Huyện Bình Lục 20 0,27% x 8,316 39,60% 7.304 91,30%
15 Xã Vũ Bản Huyện Bình Lục 57 0,55% x 9,950 47,38% 10.391 129,89%
16 Xã An Ninh Huyện Bình Lục 43 0,63% x 5,883 28,01% 6.877 85,96%
17 Xã Hợp Lý Huyện Lý Nhân x 5,319 25,33% 12.618 157,73%
18 Xã Nguyên Lý Huyện Lý Nhân x 8,195 39,02% 12.023 150,29%
19 Xã Chính Lý Huyện Lý Nhân x 7,878 37,51% 12.100 151,25%
20 Xã Chân Lý Huyện Lý Nhân x 15,065 71,74% 12.819 160,24%
21 Xã Đạo Lý Huyện Lý Nhân x 5,791 27,58% 8.212 102,65%
22 Xã Công Lý Huyện Lý Nhân x 6,005 28,60% 11.548 144,35%
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23 Xã Văn Lý Huyện Lý Nhân x 5,179 24,66% 7.313 91,41%
24 Xã Bắc Lý Huyện Lý Nhân x 10,311 49,10% 10.274 128,43%
25 Xã Đức Lý Huyện Lý Nhân x 8,506 40,50% 10.550 131,88%
26 Xã Trần Hưng Đạo Huyện Lý Nhân x 12,989 61,85% 8.925 111,56%
27 Xã Nhân Thịnh Huyện Lý Nhân x 11,010 52,43% 10.784 134,80%
28 Xã Nhân Khang Huyện Lý Nhân x 5,914 28,16% 10.474 130,93%
29 Xã Nhân Mỹ Huyện Lý Nhân x 7,761 36,96% 6.545 81,81%
30 Xã Nhân Nghĩa Huyện Lý Nhân x 6,824 32,50% 6.329 79,11%
31 Xã Nhân Chính Huyện Lý Nhân x 6,582 31,34% 11.950 149,38%
32 Xã Nhân Bình Huyện Lý Nhân x 6,509 31,00% 6.873 85,91%
33 Xã Phú Phúc Huyện Lý Nhân x 12,273 58,44% 11.044 138,05%
34 Xã Xuân Khê Huyện Lý Nhân x 5,211 24,81% 7.301 91,26%
35 Xã Tiến Thắng Huyện Lý Nhân x 7,617 36,27% 10.561 132,01%
36 Xã Hòa Hậu Huyện Lý Nhân x 8,802 41,91% 16.443 205,54%
37 Xã Tượng Lĩnh Huyện Kim Bảng x 7,999 38,09% 7.742 96,78%
38 Xã Nguyễn Úy Huyện Kim Bảng x 5,872 27,96% 8.285 103,56%
39 Xã Lê Hồ Huyện Kim Bảng x 7,485 35,64% 10.149 126,86%
40 Xã Tân Sơn Huyện Kim Bảng x 10,341 49,24% 11.517 143,96%
41 Xã Thụy Lôi Huyện Kim Bảng x 3,686 17,55% 4.955 61,94%
42 Xã Ngọc Sơn Huyện Kim Bảng x 6,028 28,70% 6.364 79,55%
43 Xã Đồng Hóa Huyện Kim Bảng x 9,094 43,30% 11.809 147,61%
44 Xã Đại Cương Huyện Kim Bảng x 5,694 27,11% 9.060 113,25%
45 Xã Nhật Tân Huyện Kim Bảng x 4,688 22,32% 12.443 155,54%
46 Xã Nhật Tựu Huyện Kim Bảng x 3,960 18,86% 6.147 76,84%
47 Xã Văn Xá Huyện Kim Bảng x 6,131 29,20% 9.023 112,79%
48 Xã Hoàng Tây Huyện Kim Bảng x 4,842 23,06% 6.921 86,51%
49 Xã Khả Phong Huyện Kim Bảng x 11,453 54,54% 6.882 86,03%
50 Xã Liên Sơn Huyện Kim Bảng x 20,380 97,05% 4.093 51,16%
51 Xã Thi Sơn Huyện Kim Bảng x 7,059 33,61% 10.853 135,66%
52 Xã Thanh Sơn Huyện Kim Bảng x 26,216 124,84% 7.979 99,74%
53 Xã Thanh Nghị Huyện Thanh Liêm x 22,967 109,37% 11.410 142,63%
54 Xã Thanh Hải Huyện Thanh Liêm x 13,863 66,01% 11.093 138,66%
55 Xã Thanh Hà Huyện Thanh Liêm x 8,193 39,01% 12.735 159,19%
56 Xã Thanh Hương Huyện Thanh Liêm x 9,134 43,50% 9.573 119,66%
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57 Xã Thanh Phong Huyện Thanh Liêm x 6,435 30,64% 6.789 84,86%
58 Xã Thanh Nguyên Huyện Thanh Liêm x 6,968 33,18% 8.266 103,33%
59 Xã Thanh Tân Huyện Thanh Liêm x 16,08 76,57% 7.740 96,75%
60 Xã Thanh Tâm Huyện Thanh Liêm x 7,168 34,13% 5.896 73,70%
61 Xã Thanh Thủy Huyện Thanh Liêm x 18,162 86,49% 8.324 104,05%
62 Xã Liêm Phong Huyện Thanh Liêm x 5,601 26,67% 5.763 72,04%
63 Xã Liêm Sơn Huyện Thanh Liêm x 11,137 53,03% 9.571 119,64%
64 Xã Liêm Cần Huyện Thanh Liêm x 7,157 34,08% 8.997 112,46%
65 Xã Liêm Thuận Huyện Thanh Liêm x 6,294 29,97% 6.149 76,86%
66 Xã Liêm Túc Huyện Thanh Liêm x 6,421 30,58% 6.008 75,10%
67 Xã Tiên Ngoại Thị xã Duy Tiên 12 0,23% 7,508 35,75% 5.312 66,40%
68 Xã Tiên Sơn Thị xã Duy Tiên 78 0,55% x 12,309 58,61% 14.173 177,16%
69 Xã Chuyên Ngoại Thị xã Duy Tiên 49 0,45% 8,898 42,37% 10.909 136,36%
70 Xã Mộc Bắc Thị xã Duy Tiên 33 0,47% 9,933 47,30% 7.016 87,70%
71 Xã Yên Nam Thị xã Duy Tiên 38 0,38% 8,130 38,71% 9.908 123,85%
72 Xã Trác Văn Thị xã Duy Tiên 55 0,48% 6,839 32,57% 11.482 143,53%
73 Xã Mộc Nam Thị xã Duy Tiên 14 0,27% 5,496 26,17% 5.113 63,91%
74 Xã Phù Vân Thành phố Phủ Lý 5,625 26,79% 13.328 166,60%
75 Xã Liêm Chung Thành phố Phủ Lý 3,383 16,11% 8.888 111,10%
76 Xã Liêm Tiết Thành phố Phủ Lý 5,697 27,13% 7.244 90,55%
77 Xã Liêm Tuyền Thành phố Phủ Lý 3,314 15,78% 5.433 67,91%
78 Xã Tiên Tân Thành phố Phủ Lý 7,479 35,61% 6.793 84,91%
79 Xã Tiên Hiệp Thành phố Phủ Lý 5,105 24,31% 5.515 68,94%
80 Xã Tiên Hải Thành phố Phủ Lý 4,142 19,72% 5.188 64,85%
81 Xã Đinh Xá Thành phố Phủ Lý 6,337 30,18% 10.493 131,16%
82 Xã Trịnh Xá Thành phố Phủ Lý 6,090 29,00% 6.746 84,33%
83 Xã Kim Bình Thành phố Phủ Lý 6,102 29,06% 8.957 111,96%
II Các thị trấn:
1 Thị trấn Bình Mỹ Huyện Bình Lục 76 0,40% 14,628 104,49% 18.948 236,85%
2 Thị trấn Vĩnh Trụ Huyện Lý Nhân 5,103 36,45% 14.314 178,93%
3 Thị trấn Quế Huyện Kim Bảng 3,058 21,84% 7.418 92,73%
4 Thị trấn Ba Sao Huyện Kim Bảng 31,416 224,40% 6.051 75,64%
5 TT Tân Thanh Huyện Thanh Liêm 11,761 84,01% 11.172 139,65%
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6 TT Kiện Khê Huyện Thanh Liêm 7,578 54,13% 11.867 148,34%
III Các phường:
1 P. Châu Giang Thị xã Duy Tiên 75 0,44% 12,812 232,95% 16.995 339,90%
2 P. Bạch Thượng Thị xã Duy Tiên 60 0,39% 6,240 113,45% 15.562 311,24%
3 P. Yên Bắc Thị xã Duy Tiên 55 0,54% 7,052 128,22% 10.181 203,62%
4 P. Duy Minh Thị xã Duy Tiên 40 0,31% 5,711 103,84% 12.959 259,18%
5 P. Duy Hải Thị xã Duy Tiên 20 0,27% 5,505 100,09% 7.328 146,56%
6 P. Tiên Nội Thị xã Duy Tiên 45 0,40% 6,857 124,67% 11.174 223,48%
7 P. Hoàng Đông Thị xã Duy Tiên 43 0,39% 6,360 115,64% 10.957 219,14%
8 P. Đồng Văn Thị xã Duy Tiên 39 0,24% 5,588 101,60% 15.997 319,94%
9 P. Hòa Mạc Thị xã Duy Tiên 36 0,30% 5,680 103,27% 12.059 241,18%

10 P. Minh Khai Thành phố Phủ Lý 0,361 6,56% 12.439 177,70%
11 P. Lương Khánh Thiện Thành phố Phủ Lý 0,299 5,44% 7.043 100,61%
12 P. Hai Bà Trưng Thành phố Phủ Lý 0,578 10,51% 10.784 154,06%
13 P. Trần Hưng Đạo Thành phố Phủ Lý 0,185 3,36% 11.644 166,34%
14 P. Thanh Châu Thành phố Phủ Lý 3,313 60,24% 9.835 140,50%
15 P. Liêm Chính Thành phố Phủ Lý 3,317 60,31% 8.127 116,10%
16 P. Lê Hồng Phong Thành phố Phủ Lý 7,606 138,29% 22.931 327,59%
17 P. Châu Sơn Thành phố Phủ Lý 5,241 95,29% 14.569 208,13%
18 P. Quang Trung Thành phố Phủ Lý 2,568 46,69% 8.834 126,20%
19 P. Lam Hạ Thành phố Phủ Lý 6,271 114,02% 9.686 138,37%
20 P. Thanh Tuyền Thành phố Phủ Lý 4,625 84,09% 10.597 151,39%

1. Các xã thuộc các Huyện: Bình Lục, Lý Nhân, Kim Bảng, Thanh Liêm là Đơn vị hành chính nông thôn ở vùng Đồng bằng sông Hồng
2. Xã Tiên Sơn thị xã Duy Tiên có chùa Long Đọi Sơn; xã Trần Hưng Đạo huyện Lý Nhân có Đền Trần Thương; là 02 xã có di tích quốc gia đặc biệt
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Phụ lục 2- 2B 
TỈNH HÀ NAM

THỐNG KÊ ĐVHC CẤP XÃ THUỘC DIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2023-2025
(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2025)

Số
TT

Tên ĐVHC
cấp xã

Thuộc ĐVHC
 cấp huyện

Khu vực
miền núi,
vùng cao

Khu vực
hải đảo

Dân tộc thiểu số Yếu tố
đặc thù

khác
(nếu có)

Diện tích tự nhiên Quy mô dân số

Số người Tỷ lệ
(%)

Diện tích
(km²)

Tỷ lệ
(%)

Quy mô
dân số
(người)

Tỷ lệ
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Các xã:
1 Xã Bối Cầu Huyện Bình Lục 33 0,62% x 6,901 32,86% 5.331 66,64%
2 Xã Thụy Lôi Huyện Kim Bảng x 3,686 17,55% 4.955 61,94%
3 Xã Nhật Tựu Huyện Kim Bảng x 3,960 18,86% 6.147 76,84%
4 Xã Tiên Ngoại Thị xã Duy Tiên 12 0,22% 7,508 35,75% 5.312 66,40%
5 Xã Mộc Nam Thị xã Duy Tiên 14 0,27% 5,496 26,17% 5.113 63,91%
6 Xã Liêm Chung Thành phố Phủ Lý 3,383 16,11% 8.888 111,10%
7 Xã Liêm Tuyền Thành phố Phủ Lý 3,314 15,78% 5.433 67,91%
8 Xã Tiên Hiệp Thành phố Phủ Lý 5,105 24,31% 5.515 68,94%
9 Xã Tiên Hải Thành phố Phủ Lý 4,142 19,72% 5.188 64,85%
II Các phường:
1 P. Minh Khai Thành phố Phủ Lý 0,361 6,56% 12.439 177,70%

2 P. Lương Khánh Thiện Thành phố Phủ Lý 0,299 5,44% 7.043 100,61%

3 P. Hai Bà Trưng Thành phố Phủ Lý 0,578 10,51% 10.784 154,06%
4 P. Trần Hưng Đạo Thành phố Phủ Lý 0,185 3,36% 11.644 166,34%

Yếu tố đặc thù khác:
1. Các xã thuộc các Huyện: Bình Lục, Kim Bảng là Đơn vị hành chính nông thôn ở vùng Đồng bằng sông Hồng
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